	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Á

	Số: 3021/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 26 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,

Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2008 - 2010)

thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 539/TTr-STNMT ngày 12/10/2009 (kèm theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 13/8/2009 của HĐND huyện Bù Đốp và Tờ trình 54/TTr-UBND ngày 10/9/2009 của UBND huyện Bù Đốp),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2008 - 2010) thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, cụ thể như sau:
I. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 


1. Diện tích cơ cấu các loại đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2008
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	QH đến năm 2010
	Đ. hướng đến năm 2015

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	1.456,2800
	100,00
	1.456,2800
	100,00
	1.456,2800
	100,00

	1
	NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	1.199,5969
	82,37
	1.105,2634
	75,90
	1.070,0682
	73,48

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.165,5969
	80,04
	1.105,2634
	75,90
	1.070,0682
	73,48

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	468,2900
	32,16
	464,4300
	31,89
	453,3700
	31,13

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	226,3000
	15,54
	224,4400
	15,41
	224,4400
	15,41

	1.1.1.1.2
	Đất lúa nước còn lại
	226,3000
	15,54
	224,4400
	15,41
	224,4400
	15,41

	1.1.1.2
	Đất cây hàng năm khác 
	241,9900
	16,62
	239,9900
	16,48
	228,9300
	15,72

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	697,3069
	47,88
	640,8334
	44,00
	616,6982
	42,35

	1.1.2.1
	Đất cây công nghiệp lâu năm
	505,1369
	34,69
	466,9369
	32,06
	442,8017
	30,41

	1.1.2.2
	Đất cây ăn quả lâu năm
	111,0000
	7,62
	106,0000
	7,28
	106,0000
	7,28

	1.1.2.3
	Đất cây lâu năm khác
	81,1700
	5,57
	67,8965
	4,66
	67,8965
	4,66

	1.2
	Đất lâm nghiệp có rừng
	34,0000
	2,33
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Đất có rừng sản xuất
	34,0000
	2,33
	 
	 
	 
	 

	2
	NHÓM ĐẤT PHI NN
	256,6831
	17,63
	351,0166
	24,10
	386,2118
	26,52

	2.1
	Đất ở
	72,1500
	4,95
	109,2100
	7,50
	126,2100
	8,67

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	72,1500
	4,95
	109,2100
	7,50
	126,2100
	8,67

	2.2
	Đất chuyên dùng
	139,9131
	9,61
	197,1866
	13,54
	215,3818
	14,79

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	10,1300
	0,70
	14,5000
	1,00
	14,5000
	1,00

	2.2.2
	Đất quốc phòng an ninh
	6,0000
	0,41
	6,2000
	0,43
	6,2000
	0,43

	2.2.3
	Đất sản xuất kinh doanh phi NN
	6,6706
	0,46
	1,6706
	0,11
	1,6706
	0,11

	2.2.3.1
	Đất cụm công nghiệp
	5,0000
	0,34
	 
	 
	 
	 

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,6706
	0,11
	1,6706
	0,11
	1,6706
	0,11

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	117,1125
	8,04
	174,8160
	12,00
	193,0112
	13,25

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	65,5100
	4,50
	84,5100
	5,80
	94,5100
	6,49

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	 
	 
	16,5000
	1,13
	16,5000
	1,13

	2.2.4.3
	Đất công trình năng lượng
	40,2100
	2,76
	38,5735
	2,65
	38,5735
	2,65

	2.2.4.4
	Đất công trình truyền thông
	0,3225
	0,02
	0,3225
	0,02
	0,3225
	0,02

	2.2.4.5
	Đất cơ sở văn hóa
	0,6200
	0,04
	11,3200
	0,78
	16,4352
	1,13

	2.2.4.6
	Đất cơ sở y tế
	3,7900
	0,26
	3,7900
	0,26
	3,7900
	0,26

	2.2.4.7
	Đất giáo dục -đào tạo
	5,6900
	0,39
	13,8300
	0,95
	13,8300
	0,95

	2.2.4.8
	Đất thể dục-thể thao
	 
	 
	5,0000
	0,34
	6,0000
	0,41

	2.2.4.9
	Đất chợ
	0,9700
	0,07
	0,9700
	0,07
	3,0500
	0,21

	2.3
	Đất sông suối và MNCD
	44,6200
	3,06
	44,6200
	3,06
	44,6200
	3,06

	2.3.1
	Đất sông suối
	44,6200
	3,06
	44,6200
	3,06
	44,6200
	3,06

	3
	NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	0
	0
	0 
	0
	0
	0


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)

	
	
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NN
	129,5287

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	122,5287

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	14,9200

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	1,8600

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	107,6087

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	7,0000

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	7,0000

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	27,0000

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	27,0000



3. Diện tích đất phải thu hồi
	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Diện tích (ha)

	
	
	

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	82,2687

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	75,2687

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	3,8600

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	1,8600

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	71,4087

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	7,0000

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	7,0000

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	7,2815

	2.2
	Đất chuyên dùng
	7,2815

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông gnhiệp
	5,0000

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	2,2815


II. Nội dung kế hoạch sử dụng đất

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2008
	Diện tích đến năm (ha)

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Năm 2009
	Năm 2010

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	1.456,2800
	100,00
	1.456,2800
	1.456,2800

	1
	NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	1.199,5969
	82,37
	1.152,8934
	1.105,2634

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.165,5969
	80,04
	1.152,8934
	1.105,2634

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	468,2900
	32,16
	464,4300
	464,4300

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	226,3000
	15,54
	224,4400
	224,4400

	1.1.1.1.2
	Đất lúa nước còn lại
	226,3000
	15,54
	224,4400
	224,4400

	1.1.1.2
	Đất cây hàng năm khác 
	241,9900
	16,62
	239,9900
	239,9900

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	697,3069
	47,88
	688,4634
	640,8334

	1.1.2.1
	Đất cây công nghiệp lâu năm
	505,1369
	34,69
	503,1969
	466,9369

	1.1.2.2
	Đất cây ăn quả lâu năm
	111,0000
	7,62
	111,0000
	106,0000

	1.1.2.3
	Đất cây lâu năm khác
	81,1700
	5,57
	74,2665
	67,8965

	1.2
	Đất lâm nghiệp có rừng
	34,0000
	2,33
	 
	 

	1.2.1
	Đất có rừng sản xuất
	34,0000
	2,33
	 
	 

	2
	NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	256,6831
	17,63
	303,3866
	351,0166

	2.1
	Đất ở
	72,1500
	4,95
	83,9500
	109,2100

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	72,1500
	4,95
	83,9500
	109,2100

	2.2
	Đất chuyên dùng
	139,9131
	9,61
	174,8166
	197,1866

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình SN
	10,1300
	0,70
	11,1300
	14,5000

	2.2.2
	Đất quốc phòng an ninh
	6,0000
	0,41
	6,2000
	6,2000

	2.2.3
	Đất sản xuất kinh doanh phi NN
	6,6706
	0,46
	6,6706
	1,6706

	2.2.3.1
	Đất cụm công nghiệp
	5,0000
	0,34
	5,0000
	 

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,6706
	0,11
	1,6706
	1,6706

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	117,1125
	8,04
	150,8160
	174,8160

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	65,5100
	4,50
	70,5100
	84,5100

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	 
	 
	16,5000
	16,5000

	2.2.4.3
	Đất công trình năng lượng
	40,2100
	2,76
	38,5735
	38,5735

	2.2.4.4
	Đất công trình truyền thông
	0,3225
	0,02
	0,3225
	0,3225

	2.2.4.5
	Đất cơ sở văn hóa
	0,6200
	0,04
	6,3200
	11,3200

	2.2.4.6
	Đất cơ sở y tế
	3,7900
	0,26
	3,7900
	3,7900

	2.2.4.7
	Đất giáo dục -đào tạo
	5,6900
	0,39
	13,8300
	13,8300

	2.2.4.8
	Đất thể dục-thể thao
	 
	 
	 
	5,0000

	2.2.4.9
	Đất chợ
	0,9700
	0,07
	0,9700
	0,9700

	2.5
	Đất sông suối và MNCD
	44,6200
	3,06
	44,6200
	44,6200

	2.5.1
	Đất sông suối
	44,6200
	3,06
	44,6200
	44,6200

	3
	NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	0 
	0 
	0 
	0 


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch (ha)
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	94,3335
	46,7035
	47,6300

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	87,3335
	39,7035
	47,6300

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	3,8600
	3,8600
	 

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	1,8600
	1,8600
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	83,4735
	35,8435
	47,6300

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	7,0000
	7,0000
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	7,0000
	7,0000
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	27,0000
	27,0000
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	27,0000
	27,0000
	 


3. Kế hoạch thu hồi đất
	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi 
	Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch (ha)
	Phân theo từng năm (ha)

	
	
	
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	64,0735
	41,7035
	22,3700

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	57,0735
	34,7035
	22,3700

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	3,8600
	3,8600
	 

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	1,8600
	1,8600
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	53,2135
	30,8435
	22,3700

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	7,0000
	7,0000
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	7,0000
	7,0000
	 

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	7,9265
	1,9590
	5,3225

	2.2
	Đất chuyên dùng
	7,9265
	1,9590
	5,3225

	2.2.3
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông gnhiệp
	5,0000
	 
	5,0000

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	2,9265
	1,9590
	0,3225


Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của phương án điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai nêu trên, UBND huyện Bù Đốp, UBND thị trấn Thanh Bình có trách nhiệm:

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.


- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH








KT. CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                   Bùi Văn Danh
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